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1 01 Lê Quang An 11/9/1987

Thôn Hồng Lạc, xã Thạch 

Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại học
Kinh tế nông 

nghiệp

Kinh tế nông 

nghiệp
Trường Đại học Kinh tế Huế

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

2 02 Lưu Ngọc Anh 09/10/1992
Số nhà 21A, đường Kim 

Liên, TP. Vinh, Nghệ An
Đại học

Vật liệu và 

công nghệ 

xây dựng 

giao thông

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Trường Đại học Giao thông 

vận tải Hà Nội

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

3 03 Phan Thị Vân Anh 08/4/1993

Thôn Cát Thủy, xã Xuân 

Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh

Đại học Kế toán Kế toán Trường Đại học Hà Tĩnh Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

4 04 Trần Kim Anh 01/8/1990

SN 103, đường Chu Văn An, 

P. Lê Lợi, Tp. Vinh, tỉnh 

Nghệ An

Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Trường Đại học Lâm nghiệp 

Hà Nội

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

5 05 Lê Thị Dung 02/3/1989

TDP Giang Thủy, thị trấn 

Tiên Điền, huyện Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh

Đại học
Kỹ sư nông 

học

Kỹ sư nông 

học
Trường Đại học Vinh

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

Người hoạt 

động KCT cấp 

xã

6 06 Trần Văn Dũng 18/9/1999

Thôn 1, xã Xuân Hồng, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại học
Quân sự cơ 

sở

Quân sự cơ 

sở

Trường Đại Học Trần Quốc 

Tuấn

Chỉ huy trưởng Quân 

sự
UBND cấp xã

7 07 Trần Văn Đông 09/9/2000

Thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân 

Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh

Đại học
Kỹ thuật trắc 

địa - bản đồ 

Kỹ thuật trắc 

địa - bản đồ 

Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội phân 

hiệu tại Thanh Hóa

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

8 08 Trần Thị Hồng Gấm 07/12/1991

Thôn 2, xã Xuân Hồng, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại học
Tài chính 

ngân hàng

Tài chính 

ngân hàng
Trường Đại học Vinh Tài chính - Kế toán UBND cấp xã Con TB 2/4

3

UBND HUYỆN NGHI XUÂN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 

CẤP XÃ NĂM 2024

Trình độ chuyên môn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀN KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-HĐTD ngày    /     /2024 của Hội đồng tuyển dụng)
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tháng 

năm 

sinh

Nơi ở hiện nay Tên trường đào tạo

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng vào 

công chức cấp 

xã

Đơn vị dự 

tuyển
Ghi chú

Số 

báo 

danh

Họ và tên

9 09 Hồng Hà Giang 06/4/2001
TDP 01, TT Xuân An, 

Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đại học Luật kinh tế Luật Trường Đại học Vinh Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

10 10 Nguyễn Thị Thanh Hảo 05/4/1993

Thôn 6, xã Xuân Hồng, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học Kinh tế 

Nghệ An
Tài chính - Kế toán UBND cấp xã

11 11 Phan Thị Hằng 25/7/1985

Thôn Bắc Sơn, xã Cương 

Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh

Đại học Ngữ văn Ngữ văn Trường Đại học Vinh Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

Người hoạt 

động KCT cấp 

xã

12 12 Nguyễn Thị Hiền 13/9/1998
Thôn Anh Sơn, xã Sơn Hàm, 

huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
Đại học

Quản lý nhà 

nước về đô 

thị

Quản lý nhà 

nước

Học viện hành chính quốc 

gia
Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

13 13 Trần Thị Thu Hiền 15/6/1996

TDP Giang Thủy, thị trấn 

Tiên Điền, huyện Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh

Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường 

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường 

Trường Đại học Vinh 

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

14 14 Lê Thị Khánh Hòa 10/11/1992

Thôn Phúc Tuy, xã Xuân 

Viên, huyện Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh

Đại học
Tài chính Kế 

toán
Kế toán Trường Đại học Tây Nguyên Tài chính - Kế toán UBND cấp xã

15 15 Nguyễn Thị Thu Hoài 27/7/1992

Nhà số 5, đường Trần Bảo 

Tín, khối 11, TT Xuân An, 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Đại học Kinh tế
Tài chính 

ngân hàng
Trường Đại học Vinh Tài chính - Kế toán UBND cấp xã

16 16 Hà Bích Hồng 18/12/1989

SN 16, đường Tôn Thất 

Tùng, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ 

An

Đại học Kiến trúc sư Kiến trúc Trường Đại học Duy Tân

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

17 17 Trần Thị Hồng 02/12/1997
Thôn Phú Quý, xã Xuân Hội, 

huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đại học Tài chính

Tài chính - 

ngân hàng

Trường Đại học kinh tế - Đại 

học Huế
Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

18 18 Phan Mạnh Hùng 07/7/1997

TDP 5, thị trấn Xuân An , 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại học

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường 

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường 

Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã
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19 19 Dương Thị Thu Huyền 06/02/1993
Thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm, 

huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đại học

Kế toán 

doanh nghiệp

Kế toán kiểm 

toán
Trường Đại học Kinh tế Huế Tài chính - Kế toán UBND cấp xã

20 20 Nguyễn Thị Thanh Hương 15/5/1991

Số nhà 75, đường Nguyễn 

Nhiệm, TDP Thanh Chương, 

TT Tiên Điền, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Đại học Luật Luật Trường Đại học Vinh Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

21 21 Phạm Thị Giang Hương 24/7/2001

Thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân 

Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Trường Đại học Nông lâm 

Tp. Hồ Chí Minh 

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

22 22 Nguyễn Thị Mỹ Linh 18/9/1994

Thôn Bình Phúc, xã Đan 

Trường, huyện Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh

Đại học
Kế toán 

doanh nghiệp
Kế toán Trường Đại học Mỏ - địa chất Tài chính - Kế toán UBND cấp xã Con TB 1/4

23 23 Phan Thị Ngọc Loan 12/10/1993

Thôn Khang Thịnh, xã Xuân 

Viên, huyện Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh

Đại học Kế toán Kế toán Trường Đại học Vinh Tài chính - Kế toán UBND cấp xã

24 24 Lưu Đức Mạnh 28/10/1995

SN 50, đường Nguyễn Du, 

P. Đức Thuận, Tx. Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đại học
Kỹ thuật xây 

dựng

Kỹ thuật xây 

dựng
Trường Đại học Hà Tĩnh

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

25 25 Võ Hoàng Minh 29/10/2002

Thôn An Tiên, xã Xuân 

Giang, huyện Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh

Đại học Luật Luật Trường Đại học Vinh Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

26 26 Nguyễn Thị Hồng Mơ 17/9/1989

Thôn Phúc Thuận, xã Thuận 

Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Trường Đại học kinh tế 

Nghệ An

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

27 27 Nguyễn Thị Nga 18/4/1993

Thôn Hồng Thịnh, xã Xuân 

Giang, huyện Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh

Đại học
Kế toán 

doanh nghiệp
Kế toán Học viện Nông nghiệp Tài chính - Kế toán UBND cấp xã

28 28 Nguyễn Thị Thúy Ngân 21/6/1992

TDP 9, thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại học Kế toán Kế toán Trường Đại học Vinh Tài chính - Kế toán UBND cấp xã
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29 29 Võ Thị Hồng Ngọc 03/11/1993

Thôn Thái Phong, xã Xuân 

Hội, huyện Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh

Đại học
Kinh tế đầu 

tư
Kinh tế

Trường Đại học kinh tế - Đại 

học Huế
Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

Người hoạt 

động KCT cấp 

xã

30 30 Nguyễn Thị Nhân 15/02/1989

Chung cư Lũng Lô, khối 

Cộng Hòa, P. Vinh Tân, Tp. 

Vinh, Nghệ An

Đại học
Quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh
Trường Đại học Vinh Tài chính - Kế toán UBND cấp xã Con TB 4/4

31 31 Nguyễn Trường Nhật 15/6/1997

Thôn Tân Minh Châu, xã 

Xuân Hội, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai

Trường Đại học kinh tế 

Nghệ An 

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

32 32 Lỗ Lê Quân 05/02/1996

Thôn An Tiên, xã Xuân 

Giang, huyện Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh

Đại học Nông nghiệp Nông nghiệp
Trường Học viện Nông 

nghiệp

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

33 33 Nguyễn Võ Việt Quyền 19/3/1994

Số nhà 13, đường Hà Tôn 

Mục, TDP 6, phường Bắc 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà 

Tĩnh 

Đại học
Công tác xã 

hội

Công tác xã 

hội
Trường Đại học Vinh Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

34 34 Đinh Thủy Quỳnh 02/9/1998

Thôn Lam Thủy, xã Xuân 

Giang, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh

Thạc sỹ

Lý luận lịch 

sử Nhà nước 

và pháp luật

Luật Trường Đại học Vinh Tư pháp - Hộ tịch UBND cấp xã

Người hoạt 

động KCT cấp 

xã

35 35 Vi Thị Thúy Sang 19/6/1996

Thôn Hợp Phúc, xã Đan 

Trường, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại học
Công tác xã 

hội 

Công tác xã 

hội 
Trường Đại học Vinh Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

36 36 Hoàng Minh Tâm 29/5/1996

SN 46, ngõ 2, đường Bạch 

Liêu, P. Trường Thi, TP. 

Vinh, Nghệ An 

Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế Trường Đại học Vinh Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

37 37 Nguyễn Thị Tâm 25/10/1990
Thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm, 

huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đại học

Khoa học cây 

trồng 

Khoa học cây 

trồng 

Trường Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội 

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

38 38 Nguyễn Thị Minh Tâm 20/10/1995

SN 55, đường Nguyễn Du, 

TDP Tiên Thuận, TT Tiên 

Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh

Đại học
Quản lý đất 

đai

Quản lý đất 

đai
Trường Đại học Vinh

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã
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39 39 Lê Thị Thủy Tiên 13/7/1994

Thôn Bình Phúc, xã Đan 

Trường, huyện Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh

Đại học Kế toán Kế toán Trường Học viện Tài chính Tài chính - Kế toán UBND cấp xã

40 40 Phan Mạnh Toàn 11/10/1987

Thôn Thành Phú, xã Xuân 

Thành, huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh

Cao đẳng
Quân sự cơ 

sở

Quân sự cơ 

sở

Trường Đại Học Trần Quốc 

Tuấn

Chỉ huy trưởng Quân 

sự
UBND cấp xã

Người hoạt 

động KCT cấp 

xã

41 41 Trần Lê Cẩm Tú 16/9/2001

Đường Hồ Giao, thôn Lam 

Thủy, xã Xuân Giang, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Đại học
Kế toán kiểm 

toán
Kế toán

Trường Đại học Kinh tế - 

Đại học Quốc gia Hà Nội
Tài chính - Kế toán UBND cấp xã

42 42 Đậu Thị Tuyết 24/10/1991

Thôn Hồng Thủy, xã Xuân 

Hải, huyện Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh

Đại học Kế toán Kế toán
Trường Đại học Điện lực Hà 

Nội
Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

Người hoạt 

động KCT cấp 

xã

43 43 Nguyễn Thị Tuyết 19/02/2002

Thôn Mỹ Giang, xã Hưng 

Mỹ, huyện Hưng Nguyên, 

tỉnh Nghệ An

Đại học Kế toán Kế toán Trường Đại học Vinh Tài chính - Kế toán UBND cấp xã

44 44 Bùi Thị Thanh 05/02/1991

Thôn 2, xã Xuân Lĩnh, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại học Nông học Nông học Trường Đại học Vinh 

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

Người hoạt 

động KCT cấp 

xã; Con đẻ 

của người 

hoạt động 

kháng chiến bị 

nhiễm chất 

độc hóa học

45 45 Nguyễn Thị Phương Thanh 01/5/2001
Xóm 5, xã Hưng Lợi, huyện 

Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế Trường Đại học Vinh Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

46 46 Phan Thị Lan Thanh 29/11/1993

Thôn Thành Hải, xã Xuân 

Thành, huyện Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh

Đại học
Kinh tế nông 

nghiệp

Kinh tế nông 

nghiệp
Trường Đại học Vinh

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã

Con thương 

binh; Người 

hoạt động 

KCT cấp xã

47 47 Nguyễn Thị Thanh Thuận 24/9/1993

Thôn Hồng Thịnh, xã Xuân 

Giang, huyện Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh

Đại học Kế hoạch Kinh tế
Trường Đại học kinh tế 

Quốc dân 
Tài chính - Kế toán UBND cấp xã

48 48 Lê Thị Thủy 09/9/1997

Thôn Bắc Sơn, xã Cương 

Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh

Đại học Luật Luật Trường Đại học Luật Hà Nội Tư pháp - Hộ tịch UBND cấp xã

Người hoạt 

động KCT cấp 

xã



Trình độ 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngành đào 

tạo

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Trình độ chuyên môn

TT

Ngày, 

tháng 

năm 

sinh

Nơi ở hiện nay Tên trường đào tạo

Vị trí đăng ký 

tuyển dụng vào 

công chức cấp 

xã

Đơn vị dự 

tuyển
Ghi chú

Số 

báo 

danh

Họ và tên

49 49 Hoàng Minh Thúy 20/10/1999

SN 241, đường Nguyễn 

Biểu, phường Nam Hà, Tp. 

Hà Tĩnh

Đại học Luật Luật Trường Đại học Vinh Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

50 50 Phạm Thị Huyền Trang 13/10/2001

Thôn Thành Vân, xã Xuân 

Thành, huyện Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh

Đại học Kế toán Kế toán Trường Đại học Vinh Tài chính - Kế toán UBND cấp xã

51 51 Phạm Thùy Trang 11/08/1992

Thôn Lĩnh Thành, xã Đan 

Trường, huyện Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh

Đại học
Tài chính 

ngân hàng

Tài chính 

ngân hàng
Trường Đại học Hà Tĩnh Tài chính - Kế toán UBND cấp xã

52 52 Đặng Thị Trầm 20/02/1999

TDP An Mỹ, thị trấn Tiên 

Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh

Đại học Kế toán Kế toán Trường Đại học Vinh Văn hóa - Xã hội UBND cấp xã

53 53 Nguyễn Thị Vân 20/6/1992

Thôn Nam Sơn, xã Cương 

Gián, huyện Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh

Đại học Kế toán Kế toán Trường Đại học Vinh Tài chính - Kế toán UBND cấp xã

54 54 Phan Thị Anh Vân 24/3/1998
Thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm, 

huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đại học Kiểm toán Kiểm toán

Trường Đại học kinh tế, Đại 

học Huế
Tài chính - Kế toán UBND cấp xã

55 55 Phan Thành Vinh 26/12/1991

TDP 1, thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại học

Địa kỹ thuật 

công trình 

giao thông 

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Trường Đại học Giao thông 

vận tải Hà Nội

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

UBND cấp xã Con TB 1/4

55 ngườiTổng cộng

Danh sách này có 55 người HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG


